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NHỮNG GÌ NỔI BẬT TUẦN QUA 
· Giá cà phê thế giới vẫn tiếp tục xu hướng giảm giá nhưng mức độ giảm khá cầm chừng

· Lượng hàng tồn kho cà phê tại các cảng tại Mỹ và một số nước Châu Âu tăng 34.619 bao, tương đương 1,26% so với đầu tháng 08/2013

· Xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 7/2013 đạt 9,05 triệu bao, giảm 6,59% so với cùng kỳ năm trước

· Giá cà phê khu vực Tây Nguyên trung bình tuần này tiếp tục lùi về mốc 37.000 đồng/kg, thị trường im ắng

· Xuất khẩu cà phê Việt Nam trong trong 21 ngày đầu tháng 8/2013 đạt 50.927 tấn với khối lượng 104,7 triệu USD, giảm 4,9% về lượng và 4,15% về trị giá so với cùng kỳ tháng 7/2013

Xu hướng trong tuần

Diễn biến giá cà phê vối nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên (VND/kg) và giá cà phê xuất khẩu (USD/tấn)

	Ngày
	06/09
	05/09
	04/09
	03/09
	31/08

	Giá cà phê XK (FOB) (HCM)
	1.770
	1.788
	1.795
	1.768
	1.789

	Đắk Lăk
	37.000
	37.200
	37.400
	37.000
	37.400

	Lâm Đồng
	36.600
	36.600
	36.900
	36.500
	36.900

	Gia Lai
	37.000
	37.400
	37.600
	37.100
	37.500

	Đắk Nông
	36.600
	37.000
	37.300
	36.900
	37.300


Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London, USD/tấn

	Kỳ hạn/Ngày
	05/09
	04/09
	03/09
	02/09
	30/08

	Tháng 11/2013
	1760
	1778
	1785
	1758
	1779

	Tháng 01/2014
	1753
	1768
	1778
	1756
	1779


Diến biến giá cà phê Arabica trên thị trường New York, cent/lb

	Kỳ hạn/Ngày
	05/09
	04/09
	03/09
	02/09
	30/08

	Tháng 9/2013
	112,55
	112,55
	112,8
	Nghỉ lễ
	112,1

	Tháng 12/2013
	116,85
	116,85
	117,2
	
	116,3


Xu hướng xuất khẩu, nghìn tấn
	Năm/Tháng
	Tháng 2
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 5
	Tháng 6
	Tháng 7
	Tháng 8

	2012
	202
	187
	168
	205
	141
	114
	103

	2013
	100
	158
	111
	117
	88
	90
	95*


*Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ dữ liệu TCHQ, (*) - TCTK
BÌNH LUẬN

Giá cà phê thế giới vẫn tiếp tục xu hướng giảm giá nhưng mức độ giảm khá cầm chừng
Mặc dù có một phiên phục hồi khá (03/09) nhưng giá cà phê Robusta trên sàn Liffe tại London trong tuần qua vẫn có xu hướng đi xuống. Sau phiên tăng giá vào cuối tuần trước (30/08), giá Arabica quay đầu giảm giá trong phiên giao dịch đầu tuần (02/09) xuống mức 1.758 USD/tấn cho kỳ hạn tháng 11. Vào ngày 03/09, giá Robusta đột ngột tăng mạnh thêm 27 USD/tấn (tương đương 1,6%) nhưng mức giá này không trụ được lâu mà giảm liên tiếp trong 2 phiên sau đó. Chốt phiên giao dịch ngày 05/09, giá cà phê Robusta có phiên giảm giá thứ 2 liên tiếp. Cụ thể, giá Robusta giao tháng 11 giảm 18 USD/tấn, tương đương mức giảm 1,01% xuống mức 1.760 USD/tấn; giá giao tháng 01/2014 giảm 15 USD/tấn, tương đương 0,85%, xuống 1.753 USD/tấn; các kỳ hạn khác giá giảm trên dưới 1%.
Giá Robusta giảm trong tuần do chịu tác động từ việc mùa mưa kết thúc sớm tại Việt Nam khiến cà phê được thu hoạch sớm hơn. Theo kết quả khảo sát của Bloomberg (tham vấn 9 thương nhân địa phương), vụ mùa cà phê của Việt Nam bắt đầu vào tháng 10/2013 có sản lượng tăng 17% lên mức kỷ lục 1,7 triệu tấn (tương đương 28,3 triệu bao). Đây là một trong những áp lực dài hạn lên giá Robusta. Theo ông Sterling Smith, chuyên gia thị trường của Tập đoàn Citigroup Inc ở Chicago nhận định: “Trong tương lai gần, giá cà phê Robusta kỳ hạn London sẽ dao động trong phạm vi 1700 – 1850 USD/tấn”. 
Tại sàn giao dịch Ice New York, giá cà phê Arabica tuần qua diễn biến hỗn hợp nhưng nhìn chung vẫn trong xu hướng giảm giá. Sau ngày nghỉ lễ vào thứ Hai (02/09), sàn ICE tại New York đã hoạt động trớ lại vào ngày thứ Ba (03/09) và giá cà phê Arabica đã có một phiên tăng giá khá mạnh với mức tăng từ 0,6 - 0,8%. Nhưng ngay sau đó, giá Arabica đã giảm trở lại và giữ giá trong phiên ngày 05/09. Chốt phiên giao dịch ngày 05/09, giá cà phê Arabica có phiên đi ngang. Cụ thể, giá giao tháng 9 duy trì mức 112,55 cent/lb (tương đương 2481 USD/tấn); giá giao tháng 12 có mức 116,85 cent/lb (tương đương 2576 USD/tấn) không đổi so với phiên trước (04/09). 

Giá cà phê Arabica vẫn tiếp tục chịu sức ép bởi nguồn cung tăng tại các quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu như Brazil, Colombia mặc dù Mexico và khu vực Trung Mỹ đã đưa ra thông báo thiệt hại do nấm Roya gây ra trên cây cà phê ở khu vực này nhiều hơn so với các dự báo trước đây.
Trung bình tuần này giá cà phê Robusta các kỳ hạn gần (tháng 9 và 11/2013) tăng 3,0 – 10,0 USD/tấn so với trung bình tuần trước trong khi các kỳ hạn giao xa (tháng 1, 3, 5/2014) lại giảm 6,0 – 13,0 USD/tấn. Trong khi, giá Arabica trung bình tuần này tiếp tục giảm so với trung bình tuần trước từ 0,6 – 1,1 cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 9 đạt 112,63 cent/lb; kỳ hạn giao tháng 12 đạt 116,97 cent/lb.
Lượng hàng tồn kho cà phê tại các cảng tại Mỹ và một số nước Châu Âu tăng 34.619 bao, tương đương 1,26% so với đầu tháng 08/2013
Lượng hàng tồn kho cà phê tại các cảng tại Mỹ và một số nước Châu Âu vẫn ở mức cao. Theo số liệu mới nhất của ICE, tính đến ngày 05/09 tồn kho kho thuần cà phê Arabica tại các cảng của Mỹ và một số nước Châu Âu duy trì ở mức 2.784.881 bao (60 kg/bao), tương đương 167.093 tấn, tăng 34.619 bao (tương đương 1,26%) so với ngày 01/08.

Tồn kho cà phê tại các cảng tại Mỹ và một số nước Châu Âu, bao
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*Nguồn: AgroMonitor tổng hợp theo số liệu ICE
Xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 7/2013 đạt 9,05 triệu bao, giảm 6,59% so với cùng kỳ năm trước
Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê trong tháng 7/2013 đạt 9,05 triệu bao, giảm 6,59% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng cà phê Robusta xuất khẩu là 3,61 triệu bao, giảm so 10,48% so với cùng kỳ năm trước, và lượng cà phê Arabica xuất khẩu là 5,45 triệu bao, cũng giảm so 3,83% so với mức 5,66 triệu bao trong cùng kỳ năm 2012. Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê toàn cầu 10 tháng đầu niên vụ 2012/13 (10/2012 – 07/2013) đạt 94,48 triệu bao, tăng 3,6% so với cùng kỳ niên vụ 2011/2012. 
Tính trong vòng 12 tháng (08/2012-07/2013), xuất khẩu cà phê Arabica đạt 68,68 triệu bao, tăng 3 triệu bao, tương đương tăng 4,8% và xuất khẩu cà phê Robusta đạt 44,19 triệu bao, tăng 3,12 triệu bao, tương đương tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu cà phê theo chủng loại của thế giới, triệu bao (1bao=60kg)
	
	Từ 10/2012-07/2013
	Từ 10/2011-07/2012
	Thay đổi 
(%)

	Tổng
	94,484
	91,203
	3,60%

	Colombia dịu nhẹ
	8,435
	7,112
	18,60%

	Cà phê dịu nhẹ khác
	21,284
	22,892
	-7,02%

	Brazil naturals
	27,850
	25,331
	9,94%

	Robustas
	36,915
	35,868
	2,92%


*Nguồn: Agromonitor tính theo số liệu từ ICO

Trong tháng 7, Brazil tiếp tục dẫn đầu về lượng xuất khẩu cà phê các loại với 2,16 triệu bao, tăng tới 1,65% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 23,85% tổng lượng cà phê xuất khẩu toàn cầu. Việt Nam tiếp tục đứng vị trí thứ 2 với 1,48 triệu bao, giảm tới 20,27% so với cùng kỳ năm 2012. Indonesia đứng vị trí thứ 3 với khoảng 0,94 triệu bao cà phê xuất khẩu trong tháng 7, giảm tới 23,23% so với cùng kỳ năm trước. Colombia lui về vị trí thứ 4 khi xuất khẩu tháng 7 đạt 784.000 bao, tăng 16,7% so với tháng trước và tăng 42,03% so với cùng kỳ năm trước.
Bảng top 10 nước xuất khẩu cà phê tháng 07/2013, triệu bao (1bao=60kg)
	Quốc gia
	T7/2013
	T7/2012
	Thay đổi (%)

	Toàn cầu
	9,053
	9,692
	-6,59

	Brazil
	2,159
	2,124
	1,65

	Việt Nam
	1,475
	1,850
	-20,27

	Indonesia
	0,935
	1,218
	-23,23

	Colombia
	0,784
	0,552
	42,03

	Ấn Độ
	0,468
	0,446
	4,93

	Ethiopia
	0,438
	0,271
	61,62

	Guatemala
	0,418
	0,389
	7,46

	Uganda
	0,396
	0,306
	29,41

	Mexico
	0,278
	0,329
	-15,50


* Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu ICO
	+ Số liệu thương mại của Chính phủ Indonesia cho biết, trong tháng 8/2013, xuất khẩu cà phê của Sumatra – khu vực trồng cà phê chính của Indonesia đã tăng 38,8% lên 537.720 bao cà phê loại 60kg từ mức 387.440 bao cà phê trong cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2013, Sumatra đã xuất 3,033 triệu bao cà phê tăng 89,7% so với mức 1,599 triệu bao trong cùng kỳ năm trước. http://www.agra-net.com/portal2/home.jsp?template=newsarticle&artid=20018069337&pubid=ag049
+ Viện cà phê quốc gia Honduras (Ihcafe) cho biết, trong tháng 8/2013, Honduras đã xuất khẩu 149.434 bao cà phê loại 60 kg, giảm 62% so với 393.010 bao trong cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, trong 11 tháng đầu niên vụ 2012/13 (10/2012-09/2013), Honduras đã xuất 4,293 triệu bao cà phê, giảm 18,6% so với cùng kỳ niên vụ 2011/12. http://www.agra-net.com/portal2/home.jsp?template=newsarticle&artid=20018069557&pubid=ag049
+ Viện Cà phê Costa Rica (Icafe) cho biết, trong tháng 8/2013, Costa Rica đã xuất khẩu 63.918 bao cà phê loại 60 kg, giảm 21,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 11 tháng đầu niên vụ 2012/13 (10/2012-09/2013), Costa Rica đã xuất khẩu 1,360 triệu bao cà phê giảm 1,5% so với mức 1,599 triệu bao trong cùng kỳ niên vụ trước. http://www.agra-net.com/portal2/home.jsp?template=newsarticle&artid=20018069555&pubid=ag049
+ Hiệp hội Cà phê quốc gia Guatemala (Anacafe) cho biết, tronng tháng 8/2013, Guatemala đã xuất khẩu 317.730 bao cà phê (1 bao = 60 kg) giảm 10,5% so với mức 355.160 bao trong cùng kỳ năm ngoái. Nhưu vậy, trong 11 tháng đầu niên vụ 2012/13 (10/2012-09/2013), Guatemala đã xuất 3,42 triệu bao cà phê, tăng 0,8% so với 3,39 triệu bao trong cùng kỳ niên vụ trước. http://www.agra-net.com/portal2/home.jsp?template=newsarticle&artid=20018069914&pubid=ag049


Giá cà phê khu vực Tây Nguyên trung bình tuần này tiếp tục lùi về mốc 37.000 đồng/kg, thị trường im ắng
Tại thị trường trong nước, trong tuần qua, giá cà phê vối nhân xô tiếp tục giảm nhưng mức giảm khá cầm chừng. Giá cà phê vối nhân xô tại khu vực Tây Nguyên ngày 06/09 tiếp tục giảm 200 - 400 đồng/kg xuống quanh mức giá 36.600 – 37.000 đồng/kg. Cụ thể, cà phê tại Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông có mức giá lần lượt 37.000 đồng/kg; 37.000 đồng/kg và 36.600 đồng/kg. Riêng tại Lâm Đồng, giá cà phê vẫn giữ mức 36.600 đồng/kg, không đổi so với ngày hôm qua. Giá cà phê trong nước sáng nay (06/09) giảm do giá cà phê Robusta chốt phiên trên sàn London đêm qua (05/09) đi xuống.
Trung bình tuần này, giá cà phê tại các tỉnh Đak Lak; Lâm Đồng; Gia Lai; Đắk Nông giảm 70 – 310 đồng/kg so với trung bình tuần trước xuống mức lần lượt 37.150 đồng/kg; 36.650 đồng/kg; 37.275 đồng/kg và 36.950 đồng/kg.
Đầu mối thông tin tại Gia Lai cho biết, hiện đại lý thu mua cà phê vối nhân xô với giá 38.300 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với cuối tuần trước nhưng giảm so với đầu tháng 8 là 1,8 triệu đồng/tấn, tương đương 4,49%. Mặc dù giá đã nhích lên nhưng thị trường vẫn khá ảm đạm. Trong tuần, đại lý mua vào được một lượng hàng nhỏ do một vài hộ dân cần tiền để mua phân bón thúc cho cà phê trong giai đoạn này. Tuy nhiên, hoạt động thu mua của các công ty vẫn tạm dừng do không có đại lý nào bán ra khi giá quá thấp. Đại lý cũng cho biết thêm, họ sẵn sàng trữ cà phê để “bán gối” trong vụ tới chứ nhất định không bán với giá thấp như hiện nay.

Diễn biến giá thu mua cà phê vối nhân xô tại Đại Lý ở Gia Lai, VND/kg
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*Nguồn: CSDL AgroMonitor
Cùng xu hướng giảm giá, giá thu mua của các công ty ngày 06/09 cũng giảm 400 đồng/kg xuống mức giá 36.950 đồng/kg. Giá cà phê vối nhân xô loại 2 tại TP.HCM có mức 37.350 đồng/kg giảm 400 đồng/kg so với ngày 05/09.

Giá chào bán cà phê Robusta xuất khẩu trung bình tuần này ở mức 1815,3 – 1895,3 USD/tấn giảm 15,7 USD/tấn so với mức giá trung bình tuần trước. Cụ thể, giá loại R2 (Scr13, 5% BB) – 1.815,3 USD/tấn, R1 (Scr16, 2% BB) – 1.865,3 USD/tấn và R1 (Scr18, 2% BB) – 1.895,3 USD/tấn. 
Tham khảo giá chào bán các chủng loại cà phê xuất khẩu, USD/tấn
	
	R2 (Scr13_5% BB)
	R1 (Scr16_2% BB)
	R1 (Scr18_2% BB)

	06/09
	1810
	1860
	1890

	05/09
	1828
	1878
	1908

	03/09
	1808
	1858
	1888

	30/08
	1814
	1864
	1894

	29/08
	1815
	1865
	1895

	TB tuần
	1831
	1881
	1911

	TB tuần trước
	1831
	1881
	1911

	Thay đổi
	-15,7
	-15,7
	-15,7


*Nguồn: AgroMonitor tổng hợp.
Theo xu hướng của giá cà phê thế giới, giá cà phê xuất khẩu Robusta (R2, 5% đen vỡ) giao tại cảng TP.HCM theo giá FOB ngày 06/09 giảm 18 USD/tấn, xuống mức 1.770 USD/tấn, cộng 10 USD/tấn so với giá tháng 11 trên sàn London. Như vậy, trung bình tuần này giá cà phê Robusta giao tại cảng TP.HCM là 1.780,25 USD/tấn theo giá FOB giảm 1,25 USD/tấn so với giá trung bình tuần trước.
Tương quan giữa giá cà phê Robusta, giá cà phê XK của Việt Nam và giá thu mua nội địa, USD/tấn.
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*Nguồn: AgroMonitor tổng hợp.

Xuất khẩu cà phê Việt Nam trong trong 21 ngày đầu tháng 8/2013 đạt 50.927 tấn với khối lượng 104,7 triệu USD, giảm 4,9% về lượng và 4,15% về trị giá so với cùng kỳ tháng 7/2013
Theo số liệu thống kê sơ bộ, xuất khẩu cà phê trong 21 ngày đầu tháng 8/2013 đạt 50.927 tấn với khối lượng 104,7 triệu USD, giảm 4,9% về lượng và 4,15% về trị giá so với cùng kỳ tháng 7/2013. Như vậy, trong 2 tuần cuối tháng 8 giá giao dịch cà phê Robusta trên thế giới đã quay đầu giảm nên không kích thích xuất khẩu. Dự báo, xuất khẩu cà phê tháng 8 năm 2013 đạt 86.000 tấn, với giá trị kim ngạch 183 triệu USD, giảm 5% về lượng và giảm 5,7% về giá so với tháng trước.
Tính chung 8 tháng đầu năm 2013, xuất khẩu cà phê ước đạt 974.000 tấn với giá trị kim ngạch 2,09 tỷ USD, giảm 23,2% về khối lượng và giảm 22,5% về giá trị so cùng kỳ năm 2012.
Trong số các thị trường nhập khẩu cà phê của Việt Nam, có 14 thị trường nhập khẩu với khối lượng trên 1 nghìn tấn. Theo đó, trong nhóm các nước trên thì những nước tăng mạnh nhập khẩu cà phê so với cùng kỳ tháng 7/2013 là Mêhicô tăng 299% về lượng và 311% về trị giá, tương ứng đạt 3.964 tấn với trị giá 8,18 triệu USD; Hàn Quốc tăng 334% về lượng và 301% về trị giá, tương ứng đạt 3.109% về lượng và 6,44 triệu USD; Ấn Độ tăng 116,23% về lượng và 115,45% về trị giá, tương ứng đạt 1.672 tấn với trị giá 3,38 triệu USD.
Ngược lại, có tới 8 nước giảm nhập khẩu cà phê từ Việt Nam, như Đức giảm 10,32% về lượng và 8,97% về trị giá; Tây Ban Nha giảm 22,23% về lượng và 24,66% về trị giá; Mỹ giảm 38,51% về lượng và 38,5% về trị giá; Pháp giảm 30,52% về lượng và 30,16% về trị giá ….
Tham khảo xuất khẩu cà phê sang một số thị trường từ ngày 1-21/08/2013, (Lượng - Tấn, Trị giá – Nghìn USD)
	Thị trường
	Từ 1-21/8/2013
	% so với cùng kỳ tháng 7/2013

	
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá

	Tổng
	50.927
	104.790
	-4,90
	-4,15

	Đức
	6.295
	12.720
	-10,32
	-8,97

	Nhật Bản
	5.319
	11.132
	12,40
	13,53

	Italia
	4.139
	8.292
	8,41
	5,72

	Mêhicô
	3.964
	8.180
	299,01
	311,34

	Tây Ban Nha
	3.878
	7.427
	-22,23
	-24,66

	Mỹ
	3.274
	7.048
	-38,51
	-38,50

	Hàn Quốc
	3.109
	6.446
	334,11
	301,86

	Anh
	1.960
	3.956
	-2,62
	-7,07

	Bỉ
	1.862
	4.295
	-2,50
	4,15

	Pháp
	1.801
	3.620
	-30,52
	-30,16

	Trung Quốc
	1.788
	3.523
	-37,10
	-34,97

	Philipine
	1.687
	3.532
	7,32
	14,23

	Ấn Độ
	1.672
	3.385
	116,33
	115,45

	Nga
	1.650
	3.527
	-34,99
	-37,74

	Angiêri
	990
	2.074
	-28,90
	-25,64

	Bồ Đào Nha
	802
	1.733
	68,28
	79,11

	Ôxtrâylia
	798
	1.655
	-32,52
	-32,92

	Ixraen
	659
	1.344
	94,24
	90,11

	Thái Lan
	600
	1.256
	-18,00
	-13,82

	Hà Lan
	584
	1.262
	-29,93
	-27,03

	Êcuado
	557
	1.009
	-54,26
	-55,90

	Malaysia
	390
	830
	-53,99
	-50,88

	Rumani
	351
	672
	32,45
	45,23

	Slovenia
	337
	663
	-43,10
	-38,65

	Canada
	260
	545
	231,45
	239,94

	New Zealand
	211
	477
	10,00
	9,34

	Hy Lạp
	211
	407
	7,87
	6,69


Tham khảo xuất khẩu cà phê Arabica và Robusta sang một số thị trường từ ngày 01-21/08/2013, (Lượng - Tấn, Trị giá – Nghìn USD)
	ĐKGH
	Thị trường
	Từ 1-21/8/2013
	% so cùng kỳ tháng 7/2013

	Cà phê arabica

	CFR
	Bỉ
	3.457
	-

	
	Mỹ
	2.866
	-

	FCA
	Nga
	4.178
	0,00

	FOB
	Nga
	3.160
	8,30

	
	Anh
	3.099
	25,50

	
	Đài Loan
	2.532
	-13,81

	
	Mỹ
	2.450
	-13,47

	
	Tây Ban Nha
	2.314
	-7,42

	
	Bỉ
	2.171
	-

	Cà phê robusta

	CANDF
	Hàn Quốc
	2.310
	-

	
	Ai Cập
	2.200
	-

	CFR
	Ôxtrâylia
	2.157
	-0,21

	CIF
	Georgia
	2.250
	4,65

	
	Tây Ban Nha
	2.218
	-2,46

	
	Trung Quốc
	2.200
	-2,22

	
	Hy Lạp
	2.135
	-2,98

	
	Italia
	2.071
	2,02

	CNF
	UAE
	3.250
	-

	
	Oman
	2.430
	-0,82

	
	Ôxtrâylia
	2.157
	0,00

	DAF
	Trung Quốc
	1.862
	9,83

	FCA
	Bồ Đào Nha
	2.343
	-

	
	Tây Ban Nha
	2.196
	5,98

	
	Anh
	2.179
	2,13

	
	Philipine
	2.128
	6,37

	
	Malaysia
	2.024
	5,35

	FOB
	Triều Tiên
	2.420
	29,83

	
	Montenegro
	2.358
	13,39

	
	New Zealand
	2.257
	-0,60

	
	Thuỵ Điển
	2.203
	6,55

	
	Li Băng
	2.191
	7,81

	
	Phần Lan
	2.183
	-2,09

	
	Bỉ
	2.173
	0,29

	
	Látvia
	2.170
	6,79

	
	Hà Lan
	2.160
	4,13

	
	Malaysia
	2.152
	4,28

	
	Georgia
	2.150
	5,91

	ROR
	Tây Ban Nha
	2.174
	


Tham khảo kim ngạch xuất khẩu cà phê của một số doanh nghiệp từ ngày 01-21/08/2013, Nghìn USD
	Tên công ty
	Trị giá (1.000 USD)

	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Intimex
	10.580

	Công Ty Cổ Phần Intimex Mỹ Phước
	7.528

	Công Ty TNHH Thương Phẩm ATLANTIC Việt Nam
	6.761

	Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Cà Phê Intimex Nha Trang
	6.093

	Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu 2/9 Đắk Lắk
	4.820

	Công ty cổ phần ĐTK
	4.389

	Công Ty TNHH Tổng Công Ty Tín Nghĩa
	4.105

	Cty TNHH SW Commodities ( Việt Nam)
	3.293

	Công Ty TNHH Cà Phê OUTSPAN Việt Nam
	3.243

	CN Công ty TNHH Cà Phê Vĩnh An Tại Đồng Nai
	3.060

	Công Ty TNHH Anh Minh
	3.020

	Công ty TNHH OLAM Việt Nam
	3.002

	Công ty TNHH LOUIS DREYFUS COMMODITIES Việt Nam
	2.670

	Công Ty Cổ Phần Intimex Bình Dương
	2.521

	Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
	2.470

	Công ty TNHH Armajaro Việt Nam
	2.432

	Công ty TNHH NEUMANN GRUPPE Việt Nam
	2.406

	Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh
	2.389

	Công ty TNHH DAKMAN Việt Nam
	1.954

	Công ty TNHH Mercafe Việt Nam
	1.496

	Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Intimex Tại Buôn Ma Thuột
	1.327

	Cty TNHH Hải Phương Nam
	1.230

	Công ty cổ phần INTIMEX Đăk Nông
	1.206

	Công ty TNHH Cà phê Hà Lan Việt Nam
	1.146

	Công Ty Cổ Phần Thương Mại Địa ốc Việt
	1.046


	+ Hội chợ Caexpo Trung Quốc - ASEAN lần thứ 10 đang diễn ra tại Nam Ninh, Trung Quốc từ 3-6/9/2013, đã có nhiều doanh nghiệp cà phê Việt Nam tham gia giới thiệu sản phẩm, cũng như tham gia vào các đoàn giao thương nhiều hơn mọi năm. Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Chính phủ tại hội chợ Caexpo 2013, Cục trưởng Cục xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) Đỗ Thắng Hải cho biết, năm nay, cà phê là mặt hàng chính được lựa chọn nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại vào thị trường này. http://baodientu.chinhphu.vn/Thi-truong/Doanh-nghiep-ca-phe-Viet-Nam-tien-vao-thi-truong-Trung-Quoc/179993.vgp


Phụ lục:
Giá cà phê tại một số địa phương

	Địa phương
	06/09
	Ngày 06/09 so với
	Tuần 03/09-06/09

	
	
	Ngày 04/09
	Ngày 03/09
	

	Đắk Lăk
	37.000
	-400
	0
	37.150

	Lâm Đồng
	36.600
	-300
	100
	36.650

	Gia Lai
	37.000
	-600
	-100
	37.275

	Đắk Nông
	36.600
	-700
	-300
	36.950


Giá cà phê Robusta tại sàn London, USD/tấn

	Kỳ hạn/Ngày
	05/09
	Ngày 05/09 so với
	Tuần 02/09-05/09

	
	
	Ngày 03/09
	Ngày 02/09
	

	Tháng 11/2013
	1760
	-25,00
	2,00
	1770,00

	Tháng 01/2014
	1775
	-25,00
	-3,00
	1763,75


Giá cà phê Arabica tại sàn NewYork, cent/lb

	Kỳ hạn/Ngày
	05/09
	Ngày 05/09 so với
	Tuần 02/09-05/09

	
	
	Ngày 04/09
	Ngày 03/09
	

	Tháng 9/2013
	112,55
	0,0
	-0,25
	112,63

	Tháng 12/2013
	116,85
	0,0
	-0,35
	116,97


Tồn kho cà phê tại một số cảng đến ngày 05/09/2013, bao (1bao = 60kg)
	Xuất xứ/Cảng
	Antwerp (Bỉ)
	Barcelona (Tây Ban Nha)
	Hamburg/Bremen (Đức)
	Houston (Mỹ)
	Miami (Mỹ)
	New Orleans
	New York
	Tổng

	Brazil
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	284 
	320 
	604

	Burundi
	74.744 
	0 
	90.521 
	0 
	0 
	0 
	1.707 
	166.972

	Colombia
	5 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	6.348 
	6.353

	Costa Rica
	2.200 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1.205 
	3.405

	El Salvador
	30.792 
	0 
	5.025 
	0 
	250 
	250 
	12.595 
	48.912

	Guatemala
	56.699 
	0 
	3.297 
	775 
	0 
	0 
	8.933 
	69.704

	Honduras
	536.249 
	550 
	43.933 
	51.705 
	30.984 
	5.232 
	127.925 
	796.578

	India
	66.750 
	0 
	44.929 
	0 
	0 
	0 
	1.600 
	113.279

	Mexico
	362.681 
	0 
	11.017 
	129.311 
	0 
	1.750 
	164.075 
	668.834

	Nicaragua
	168.799 
	0 
	500 
	0 
	0 
	0 
	6,120 
	175.419

	Papua New Guinea
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	317 
	317

	Peru
	395.696 
	0 
	97.119 
	18.300 
	0 
	50 
	91,307 
	602.472

	Rwanda
	59.412 
	0 
	18.656 
	0 
	0 
	0 
	300 
	78.368

	Tanzania
	1.457 
	0 
	3.198 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4.655

	Uganda
	18.239 
	330 
	28.270 
	0 
	0 
	0 
	2,170 
	49.009

	Tổng
	1.773.723 
	880 
	346.465 
	200.091 
	31.234 
	7.566 
	424,922 
	2.784.881


*Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ ICE
Top 10 thị trường xuất khẩu tháng 7 theo lượng và tỷ trọng
	Thị trường
	Lượng, tấn
	Tỷ trọng (%)

	Đức
	12.310
	13,57%

	Hoa kỳ
	8.761
	9,66%

	Nhật Bản
	7.626
	8,41%

	Tây Ban Nha
	7.592
	8,37%

	Italy
	5.819
	6,42%

	Pháp
	3.780
	4,17%

	Nga
	3.321
	3,66%

	Anh
	3.050
	3,36%

	Trung Quốc
	3.716
	4,10%

	Algeria
	2.739
	3,02%

	 Khác  
	31.987
	35,27%

	 Tổng  
	90.701
	100,00%


*Nguồn: AgroMonitor tính dựa trên số liệu TCHQ

Top 10 thị trường xuất khẩu tháng 7 theo kim ngạch và tỷ trọng
	Thị trường
	Kim ngạch, USD
	Tỷ trọng (%)

	Đức
	25.034.968
	12,90%

	Hoa kỳ
	19.804.000
	10,20%

	Nhật Bản
	16.137.108
	8,31%

	Tây Ban Nha
	15.095.058
	7,78%

	Italy
	11.926.660
	6,14%

	Pháp
	7.507.305
	3,87%

	Nga
	8.354.247
	4,30%

	Anh
	6.483.492
	3,34%

	Trung Quốc
	8.780.087
	4,52%

	Algeria
	5.649.805
	2,91%

	 Khác  
	69.344.351
	35,72%

	 Tổng  
	194.117.081
	100,00%


*Nguồn: AgroMonitor tính dựa trên số liệu TCHQ
Top 10 thị trường xuất khẩu tháng 6 theo lượng và tỷ trọng
	Thị trường
	Lượng, tấn
	Tỷ trọng (%)

	Đức
	10.110
	12,75%

	Hoa Kỳ
	9.410
	11,87%

	Nhật Bản
	7.085
	8,93%

	Tây Ban Nha
	5.836
	7,36%

	Italy
	5.542
	6,99%

	Anh
	3.836
	4,84%

	Bỉ
	3.803
	4,80%

	Trung Quốc
	3.474
	4,38%

	Mexico
	3.149
	3,97%

	Philippines
	2.045
	2,58%

	 Khác  
	25.010
	31,54%

	 Tổng  
	             179.299 
	            100,00% 


*Nguồn: AgroMonitor tính dựa trên số liệu TCHQ
Top 10 thị trường xuất khẩu tháng 6 theo kim ngạch và tỷ trọng
	Thị trường
	Kim ngạch, USD
	Tỷ trọng (%)

	Đức
	20.527.366
	12,80%

	Hoa Kỳ
	19.388.030
	12,09%

	Nhật Bản
	14.291.116
	8,91%

	Tây Ban Nha
	11.691.608
	7,29%

	Italy
	11.026.261
	6,88%

	Anh
	8.237.047
	5,14%

	Bỉ
	7.921.520
	4,94%

	Trung Quốc
	6.510.951
	4,06%

	Mexico
	6.029.234
	3,76%

	Nga
	4.100.314
	2,56%

	Khác  
	50.640.156
	31,58%

	Tổng  
	160.363.602
	100,00%


*Nguồn: AgroMonitor tính dựa trên số liệu TCHQ
Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu tháng 6 theo kim ngạch và tỷ trọng
	Doanh nghiệp
	Kim ngạch, USD
	Tỷ trọng

	TCT CP Tập Đoàn Intimex
	24.537.928
	14,25%

	TCT TNHH Thương Phẩm ATLANTIC Việt Nam
	11.675.248
	6,78%

	TCT TNHH TCT Tín Nghĩa
	9.901.816
	5,75%

	TCT TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk
	9.327.357
	5,42%

	CT TNHH SW Commodities ( Việt Nam)
	7.641.718
	4,44%

	TCT TNHH NEUMANN GRUPPE Việt Nam
	6.514.902
	3,78%

	TCT CP ĐTK
	6.280.797
	3,65%

	TCT CP Intimex Mỹ Phước
	5.783.686
	3,36%

	TCT TNHH OLAM Việt Nam
	5.278.304
	3,06%

	TCT TNHH Armajaro Việt Nam
	5.276.555
	3,06%

	Khác
	80.029.441
	46,46%

	Tổng
	172.247.754
	100,00%


*Nguồn: AgroMonitor tính dựa trên số liệu TCHQ
Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu tháng 5 theo kim ngạch và tỷ trọng
	Doanh nghiệp
	Kim ngạch, USD
	Tỷ trọng

	CT CP Tập Đoàn INTIMEX
	33.856.857
	14,50%

	CT TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk
	18.310.859
	7,84%

	CT TNHH Thương Phẩm ATLANTIC Việt Nam
	14.031.089                                       
	6,01%

	CT CP INTIMEX Mỹ Phước
	9.883.385
	4,23%

	CT TNHH TCT Tín Nghĩa
	9.879.932
	4,23%

	CT TNHH Anh Minh
	8.883.705
	3,80%

	CT TNHH OLAM Việt Nam
	8.859.624
	3,79%

	CT TNHH Armajaro Việt Nam
	8.396.895
	3,60%

	CT TNHH SW Commodities ( Việt Nam)
	6.624.924
	2,84%

	CT TNHH DAKMAN Việt Nam
	6.053.646
	2,59%

	Khác
	108.749.993
	46,57%

	Tổng
	233.530.909
	100,00%


*Nguồn: AgroMonitor tính dựa trên số liệu TCHQ
1

